	SỞ GDĐT TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TH-THCS-THPT HOÀNG GIA
----------------------------
(Đề dự phòng)
	KỲ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 
NĂM HỌC 2021 – 2022
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN:  TOÁN - LỚP 11     
Ngày kiểm tra: …/05/2022



	Câu
	Đáp án
 (Mỗi câu/mỗi ý điểm là 01 dòng riêng biệt)
	Điểm

	Câu 1
(0,2 đ)
	Chọn D


	0.2

	Câu 2
(0,2 đ)
	Chọn A


	0.2

	Câu 3
(0,2 đ)
	Chọn B


	0.2

	Câu 4
(0,2 đ)
	Chọn D


 khi và chỉ khi 
	0.2

	Câu 5
(0,2 đ)
	Chọn A


	0.2

	Câu 6
(0,2 đ)
	Chọn A

Hàm số gián đoạn tại điểm .
	0.2

	Câu 7
(0,2 đ)
	Chọn A

Hàm số liên tục trên khoảng .
	0.2

	Câu 8
(0,2 đ)
	Chọn B

.
	0.2

	Câu 9
(0,2 đ)
	Chọn C
 
	0.2

	Câu 10
(0,2 đ)
	Chọn A


	0.2

	Câu 11
(0,2 đ)
	Chọn A


Tập xác định của hàm số  là . Vậy hàm số đã cho liên tục trên các khoảng xác định của nó.

Suy ra hàm số liên tục tại điểm .
	0.2

	Câu 12
(0,2 đ)
	Chọn B


	0.2

	Câu 13
(0,2 đ)
	Chọn D

 
	0.2

	Câu 14
(0,2 đ)
	Chọn C

Hàm số không có đạo hàm tại .
	0.2

	Câu 15
(0,2 đ)
	Chọn D


	0.2

	Câu 16
(0,2 đ)
	Chọn A


	0.2

	Câu 17
(0,2 đ)
	Chọn C


	0.2

	Câu 18
(0,2 đ)
	Chọn B


	0.2

	Câu 19
(0,2 đ)
	Chọn A



	0.2

	Câu 20
(0,2 đ)
	Chọn D



 
	0.2

	Câu 21
(0,2 đ)
	Chọn D


	0.2

	Câu 22
(0,2 đ)
	Chọn A


Vì  nên 
	0.2

	Câu 23
(0,2 đ)
	Chọn D
O là hình chiếu của S lên (ABCD)
OB là hình chiếu của SB lên (ABCD)

	0.2

	Câu 24
(0,2 đ)
	Chọn D
[image: ]



Có 

 



Vậy góc giữa  và  là  .
	0.2

	Câu 25
(0,2 đ)
	Chọn A
[image: ]
Do .




Ta có  Góc giữa mặt phẳng  và mặt phẳng là .
	0.2

	Câu 26
(0,2 đ)
	Chọn B


	0.2

	Câu 27
(0,2 đ)
	Chọn D



	0.2

	Câu 28
(0,2 đ)
	Chọn C


	0.2

	Câu 29
(0,2 đ)
	Chọn A


	0.2

	Câu 30
(0,2 đ)
	Chọn B


 liên tục tại 
	0.2

	Câu 31
(0,2 đ)
	Chọn C
Ta có:


.

Vậy hàm số gián đoạn tại .
	0.2

	Câu 32
(0,2 đ)
	Chọn A


	0.2

	Câu 33
(0,2 đ)
	Chọn D

Tập xác định 

Ta có 

và 

Hàm số đã cho liên tục tại 
	0.2

	Câu 34
(0,2 đ)
	Chọn C

Hàm số liên tục trên .
	0.2

	Câu 35
(0,2 đ)
	Chọn B
 không liên tục tại .
	0.2

	Câu 36
(0,2 đ)
	Chọn D

	0.2

	Câu 37
(0,2 đ)
	Chọn D

	0.2

	Câu 38
(0,2 đ)
	Chọn D

	0.2

	Câu 39
(0,2 đ)
	Chọn B

	0.2

	Câu 40
(0,2 đ)
	Chọn A

	0.2

	Câu 41
(0,2 đ)
	Chọn C

	0.2

	Câu 42
(0,2 đ)
	Chọn C

	0.2

	Câu 43
(0,2 đ)
	Chọn B

	0.2

	Câu 44
(0,2 đ)
	Chọn D



Ta có: 



Suy ra hình chiếu của lên mặt phẳng là .



Do đó  


	0.2

	Câu 45
(0,2 đ)
	Chọn C
[image: ]


Gọi  là trung điểm của .



Ta có:  và  (vì đều).



 (vì ), suy ra .



Do đó góc giữa mặt phẳng  và mặt phẳng  là góc .



Xét tam giác vuông , có .



Vậy góc giữa mặt phẳng  và mặt phẳng  là góc .
	0.2

	Câu 46
(0,2 đ)
	Chọn C

Ta đặt 



Đặt  và  thì 

Suy ra: 
	0.2

	Câu 47
(0,2 đ)
	Chọn D


Hàm số liên tục trên các khoảng  và .



Để hàm số liên tục trên  thì hàm số liên tục tại  hay .
Ta có :





Do đó . Suy ra . Hay  chia hết cho 5.
	0.2

	Câu 48
(0,2 đ)
	Chọn A

Ta có: 

Phương trình 

Điều kiện phương trình vô nghiệm là 



Vậy: 
	0.2

	Câu 49
(0,2 đ)
	Chọn A

Ta có: 




, , 



+ TH1: Với , ta có: ,  (thỏa mãn).

+ TH2: Với .





Khi đó:  


Vậy . Có 3 giá trị nguyên của  thỏa mãn yêu cầu bài toán.
	0.2

	Câu 50
(0,2 đ)
	Chọn B
[image: ]



Ta có:  . Do đó  là tam giác đều.

Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng.


Khi đó: 



Vì ,  nên 



Vậy góc giữa  và mặt phẳng  bằng .
	0.2



(Học sinh có thể giải bằng cách khác hoặc nội dung có ý đúng thì vẫn được chấm trọn điểm)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	D
	A
	B
	D
	A
	A
	A
	B
	C
	A

	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16
	Câu 17
	Câu 18
	Câu 19
	Câu 20

	A
	B
	D
	C
	D
	A
	C
	B
	A
	D

	Câu 21
	Câu 22
	Câu 23
	Câu 24
	Câu 25
	Câu 26
	Câu 27
	Câu 28
	Câu 29
	Câu 30

	D
	A
	D
	D
	A
	B
	D
	C
	A
	B

	Câu 31
	Câu 32
	Câu 33
	Câu 34
	Câu 35
	Câu 36
	Câu 37
	Câu 38
	Câu 39
	Câu 40

	C
	A
	D
	C
	B
	D
	D
	D
	B
	A

	Câu 41
	Câu 42
	Câu 43
	Câu 44
	Câu 45
	Câu 46
	Câu 47
	Câu 48
	Câu 49
	Câu 50

	C
	C
	B
	D
	C
	C
	D
	A
	A
	B




HG-PR01-F002c 		Hướng dẫn chấm/Đáp án
image3.wmf
321

lim

622

x

x

x

®-¥

-+

=

-+


image50.wmf
S


image51.wmf
C


image52.wmf
D


oleObject46.bin

oleObject47.bin

oleObject48.bin

oleObject49.bin

oleObject50.bin

image53.wmf
(

)

SAABCD

^


oleObject51.bin

oleObject3.bin

image54.wmf
SC


oleObject52.bin

image55.wmf
(

)

ABCD


oleObject53.bin

image56.wmf
AC


oleObject54.bin

image57.wmf
(

)

(

)

·

·

,

SCABCDSCA

=


oleObject55.bin

image58.wmf
(

)

(

)

·

·

tan,tan

SCABCDSCA

Þ=


oleObject56.bin

image4.wmf
(

)

0

lim

xx

fxL

®

=


image59.wmf
2

1

2

SAa

AC

a

===


oleObject57.bin

image60.wmf
(

)

(

)

·

,45.

SCABCD

Þ=°


oleObject58.bin

image61.png




image62.wmf
M


oleObject59.bin

image63.wmf
BC


oleObject60.bin

image64.wmf
3

2.3

2

AM

==


oleObject4.bin

oleObject61.bin

image65.wmf
AMBC

^


oleObject62.bin

image66.wmf
ABC

D


oleObject63.bin

image67.wmf
SABC

^


oleObject64.bin

image68.wmf
(

)

SAABC

^


oleObject65.bin

image69.wmf
SMBC

^


image5.wmf
(

)

(

)

00

limlim

xxxx

fxfxL

+-

®®

==


oleObject66.bin

image70.wmf
(

)

SBC


oleObject67.bin

image71.wmf
(

)

ABC


oleObject68.bin

image72.wmf
·

SMA


oleObject69.bin

image73.wmf
SMA


oleObject70.bin

image74.wmf
·

tan

SA

SMA

AM

=


oleObject5.bin

oleObject71.bin

image75.wmf
1

3

=


oleObject72.bin

image76.wmf
(

)

SBC


oleObject73.bin

image77.wmf
(

)

ABC


oleObject74.bin

image78.wmf
·

0

30

SMA

=


oleObject75.bin

image79.wmf
11

sinsin

111

33

lim.sinlim.lim

11

333

33

xxx

xx

Lx

x

xx

®+¥®+¥®+¥

æöæö

ç÷ç÷

æö

===

ç÷ç÷

ç÷

èø

ç÷ç÷

èøèø


image6.wmf
lim

k

x

x

®+¥

=+¥


oleObject76.bin

image80.wmf
1

3

t

x

=


oleObject77.bin

image81.wmf
lim0

x

t

®+¥

=


oleObject78.bin

image82.wmf
0

1

sin

11sin1

3

limlim

1

333

3

xt

t

x

L

t

x

®+¥®

æö

ç÷

æö

===

ç÷

ç÷

èø

ç÷

èø


oleObject79.bin

image83.wmf
132

ab

-=-=-


oleObject80.bin

image84.wmf
(

)

;2

-¥


oleObject6.bin

oleObject81.bin

image85.wmf
(

)

2;

+¥


oleObject82.bin

image86.wmf
¡


oleObject83.bin

image87.wmf
2

x

=


oleObject84.bin

image88.wmf
(

)

(

)

2

lim2

x

fxf

®

=


oleObject85.bin

image89.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

33

222

2

2

2

2

33

2

2

2

33

3131333131

limlimlim

222

62613

lim

233

293131131

313

lim

33

93131131

51319

62754

xxx

x

x

xxxxxx

fx

xxx

xxx

xxx

xxx

x

xx

xx

®®®

®

®

éù

++-+++--+

==+

êú

---

êú

ëû

éù

êú

+--

=+

êú

-+++

êú

-++++

ëû

éù

+-

êú

=+

êú

+++

++++

êú

ëû

=-=


image7.wmf
33

xx

=Ù=-


oleObject86.bin

image90.wmf
(

)

19

2

54

f

=


oleObject87.bin

image91.wmf
19,54

ab

==


oleObject88.bin

image92.wmf
541935

Hba

=-=-=


oleObject89.bin

image93.wmf
(1)cossin(2)

ymxmxm

¢

=+--+


oleObject90.bin

image94.wmf
0(1)cossin(2)

ymxmxm

¢

=Û+-=+


oleObject7.bin

oleObject91.bin

image95.wmf
222

abc

+<


oleObject92.bin

image96.wmf
2222

(1)(2)23013

mmmmmm

Û++<+Û--<Û-<<


oleObject93.bin

image97.wmf
{

}

0,1,23

mS

ÎÞ=


oleObject94.bin

image98.wmf
(

)

(

)

2

3

fxmxmxm

¢

=-+-


oleObject95.bin

image99.wmf
(

)

0

fx

¢

³


image8.wmf
(

)

10;2

--


oleObject96.bin

image100.wmf
x

"Î

¡


oleObject97.bin

image101.wmf
(

)

2

30

mxmxm

Û-+-³


oleObject98.bin

image102.wmf
x

"Î

¡


oleObject99.bin

image103.wmf
0

m

=


oleObject100.bin

image104.wmf
30

>


oleObject8.bin

oleObject101.bin

image105.wmf
x

"Î

¡


oleObject102.bin

image106.wmf
0

m

¹


oleObject103.bin

image107.wmf
0

0

m

>

ì

í

D£

î


oleObject104.bin

image108.wmf
(

)

2

0

430

m

mmm

>

ì

ï

Û

í

--£

ï

î


oleObject105.bin

image109.wmf
2

0

5120

m

mm

>

ì

Û

í

-£

î


image9.wmf
3

1

2

xx

y

x

++

=

-


oleObject106.bin

image110.wmf
0

12

0

5

m

m

>

ì

ï

Û

í

££

ï

î


oleObject107.bin

image111.wmf
12

0

5

m

Þ<£


oleObject108.bin

image112.wmf
{

}

0;1;2

m

Î


oleObject109.bin

image113.wmf
m


oleObject110.bin

image114.png




oleObject9.bin

image115.wmf
(

)

2

2

32

ACBDaaa

==+=


oleObject111.bin

image116.wmf
AOBOABa

Þ===


oleObject112.bin

image117.wmf
AOB


oleObject113.bin

image118.wmf
AB


oleObject114.bin

image119.wmf
(

)

OHAB

OHSAB

OHSA

^

ì

Þ^

í

^

î


oleObject115.bin

image10.wmf
2

2

1

y

x

=

+


image120.wmf
(

)

·

(

)

·

·

,,

SOSABSOSHOSH

Þ==


oleObject116.bin

image121.wmf
3

2

a

OH

=


oleObject117.bin

image122.wmf
22

3

SOSAAOa

=+=


oleObject118.bin

image123.wmf
·

1

sin

2

OH

OSH

SO

==


oleObject119.bin

image124.wmf
SO


oleObject120.bin

oleObject10.bin

image125.wmf
(

)

SAB


oleObject121.bin

image126.wmf
30

°


oleObject122.bin

image11.wmf
(

)

(

)

(

)

3

312

y

xxx

=

+++


oleObject11.bin

image12.wmf
{

}

\3;2;1

D

=---

¡


oleObject12.bin

image13.wmf
0

x

=


oleObject13.bin

image14.wmf
'0

y

=


oleObject14.bin

image15.wmf
2

x

=


oleObject15.bin

image16.wmf
(

)

2

2

'

1

y

x

-

=

+


oleObject16.bin

image17.wmf
1

1

y

x

¢

=

+


oleObject17.bin

image18.wmf
3sin

yx

¢

=-


oleObject18.bin

image19.wmf
//AB

CD


oleObject19.bin

image20.wmf
(

)

(

)

·

,,.

SBCDSBABSBA

==


oleObject20.bin

image21.png




image22.wmf
(

)

(

)

'

ABCABCDAB

Ç=


oleObject21.bin

image23.wmf
BCAB

^


oleObject22.bin

image24.wmf
'

BCAB

^


oleObject23.bin

image25.wmf
(

)

ABC

¢


oleObject24.bin

image26.wmf
(

)

ABCD


oleObject25.bin

image27.wmf
·

'

CBC


oleObject26.bin

image28.png




image1.wmf
2

lim1

1

x

x

N

x

®+¥

-+

==-

+


image29.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

;

;

SBCABCBC

SISBCSIBC

AIABCAIBC

Ç=

ì

ï

Ì^Þ

í

ï

Ì^

î


oleObject27.bin

image30.wmf
(

)

SBC


oleObject28.bin

image31.wmf
(

)

ABC


oleObject29.bin

image32.wmf
(

)

·

¶

,

SIAISIA

=


oleObject30.bin

image33.wmf
2

1

11

lim

5

34

x

x

A

xx

®

-

==-

+-


oleObject31.bin

oleObject1.bin

image34.wmf
0

111

lim

2

x

x

x

®

--

=-


oleObject32.bin

image35.wmf
2

93

lim3

x

xx

x

®-¥

-+

=-


oleObject33.bin

image36.wmf
2

2

2

1

lim

2523

x

x

xx

-

®

-

=-

-+


oleObject34.bin

image37.wmf
(

)

fx


oleObject35.bin

image38.wmf
2

x

=


oleObject36.bin

image2.wmf
1

43

lim

1

x

x

x

+

®

-

=+¥

-


image39.wmf
(

)

(

)

0000

12122

lim()limlimlim1

121121

xxxx

xx

fx

x

xxx

++++

®®®®

+-

====

++++


oleObject37.bin

image40.wmf
00

lim()lim(2021)2021

xx

fxx

--

®®

¹=+=


oleObject38.bin

image41.wmf
0

x

=


oleObject39.bin

image42.wmf
(

)

(

)

0;1;2

Ì-¥


oleObject40.bin

image43.wmf
.

D

=

R


oleObject41.bin

oleObject2.bin

image44.wmf
(

)

11

fa

=+


oleObject42.bin

image45.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

11111

43

limlim11;limlimlim32.

1

xxxxx

xx

fxaxafxx

x

--+++

®®®®®

-+

=+=+==-=-

-


oleObject43.bin

image46.wmf
(

)

(

)

(

)

11

11limlim123.

xx

xffxfxaa

-+

®®

=Û==Û+=-Û=-


oleObject44.bin

image47.wmf
(

)

5;

+¥


oleObject45.bin

image48.wmf
B


image49.wmf
A


